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	Mẫu 02


ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH 

TẠI MEDELAB

Họ và tên:………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………..


	
Giá (VND)


	

	Stt
	Nội dung khám
	Ý nghĩa kết quả
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	Khám tổng quát
	Khám nội chung (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh…)

Tư vấn sức khỏe, tư vấn dùng thuốc, chế độ ăn,

 tập luyện, kết luận về sức khỏe.
	70.000
	

	2
	Khám chuyên khoa Mắt
	Phòng tư vấn và điều trị các bệnh về mắt như tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị).

Viêm (viêm kết mạc, viêm bờ mi, giác mạc…), đục thủy tinh thể, glocom (thiên đầu thống)
	50.000
	

	3
	KhámTMH
	Phát hiện sớm ung thư TMH, thanh quản

Điều trị các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản, hạt xơ dây thanh, polyp mũi xoang, viêm amidan, áp se…
	80.000
	

	4
	Khám chuyên khoa Nhi
	Phòng, tư vấn và điều trị các bệnh về nhi khoa, các bệnh về dinh dưỡng (còi cọc, thiếu máu, còi xương, suy dinh dưỡng, …), bệnh lý về hô hấp (viêm họng, amidan, viêm phế quản…), tim mạch (tim bẩm sinh, thấp tim, …), thận…
	70.000
	

	5
	Khám chuyên khoa Sản
	Khám phát hiện các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới, phát hiện sớm ung thư, tư vấn sức khỏe sinh sản…

Tư vấn cách điều trị  và phòng tránh các bệnh phụ khoa

Phát hiện nguyên nhân gây vô sinh…
	70.000
	

	6
	Khám chuyên khoa răng hàm mặt
	Phát hiện sâu răng mới, viêm lợi … Tư vấn phòng ngừa các bệnh răng miệng như sâu răng, viêm quanh răng, viêm nha chu, bệnh về tủy răng … Sử dụng Camara soi chụp răng miệng để khách hàng có thể biết được tình trạng răng miệng.
	50.000
	



	Stt
	Nội dung khám
	Ý nghĩa kết quả
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	Chụp Xquang
	Phát hiện, theo dõi, điều trị các bệnh lý về phổi, xương khớp, TMH như viêm phổi, u phổi, viêm phế quản, gẫy xương…

Chụp Xquang tim phổi T:  

Chụp Xquang CSC T-N:      

Chụp Xquang CSL T-N:      

Chụp Xquang CSTL T-N:   

Chụp nhũ ảnh :
	75.000

100.000

90.000

90.000

360.000
	

	2
	Siêu âm (ổ bụng, tuyến vú, tuyến giáp, tim) 

Có đầu dò phẳng Liner và đầu dò âm đạo sử dụng trên máy siêu âm Voluson 730 ProV của Mỹ
	Siêu âm ổ bụng tổng quát 2D:

Siêu âm ổ bụng màu:

Siêu âm tuyến Vú màu:

Siêu ân tuyến Giáp màu:

Siêu âm tim:

Siêu âm mạch thận

Siêu âm mạch ngoại vi:

Siêu âm mạch ngoài sọ
	       70.000

160.000

160.000

160.000

240.000

240.000

200.000

200.000
	

	3
	Nội soi tiêu hóa
	Phát hiện các tình trạng viêm loét dạ dày, hành tá tràng, u, ung thư, polyp, trĩ… 

Đại tràng Sigma:   

Đại tràng toàn bộ: 

Dạ dày+ hp miêm  mạc dạ dày:     

(Trước khi soi cần làm thêm xét nghiệm: HIV, máu chảy máu đông, điện tim đồ)  
	200.000 

400.000 

320.000
	

	4
	Soi cổ tử cung
	Phát hiện viêm nhiễm đường sinh dục
	120.000
	

	5
	Điện tim
	Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu…
	45.000
	

	6
	Đo mật độ xương
	Đánh giá mức độ thưa xương 
	45.000
	

	7
	Điện não đồ
	Kiểm tra não bộ phát hiện sóng bất thường như động kinh, đau đầu, rối loạn tiền đình…
	120.000
	

	8
	Lưu huyết não
	Xác định lưu lượng máu lên não.
	120.000
	



HUYẾT HỌC

	Stt
	Nội dung khám
	Ý nghĩ kết quả
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	Công thức máu 24 thông số
	Phản ánh tình trạng sức khỏe chung giúp phát hiện và chẩn đoán những trường hợp số lượng các tế bào máu thay đổi bất thường (quá cao hoặc quá thấp) sốt nhiễm khuẩn, nhiễm virut, nhiễm ký sinh trùng, dị ứng, thiếu máu, ung thư máu...
	90.000
	

	2
	Máu lắng (bằng máy tự động)
	Các tình trạng viêm nhiễm, thay đổi tỉ lệ A/G…
	30.000
	

	3
	Thời gian máu đông
	
	30.000
	

	4
	Thời gian máu chảy
	
	30.000
	

	5
	Nhóm máu hệ ABO và hệ Rh
	Xác định nhóm máu cần thiết khi hiến máu hoặc phải truyền máu đặc biệt trong những trường hợp cấp cứu cũng như giúp cho chẩn đoán một số bệnh lý của trẻ sơ sinh, thai chết lưu, phụ nữ xảy thai nhiều lần, bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con
	60.000
	


SINH HÓA VÀ CÁC CHẤT MIỄN DỊCH
	Stt
	Tên các xét nghiệm
	Ý nghĩa chẩn đoán
	Giá (VND)
	Đăng ký khám (X)

	1
	Urea
	Bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, tắc mật, sỏi mật…
	35.000
	

	2
	Creatinin
	
	35.000
	

	3
	Glucose
	Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân bị đái tháo đường; hạ đường huyết.
	35.000
	

	4
	HbA1c
	
	100.000
	

	5
	Acid uric
	Bệnh Gout
	45.000
	

	6
	GOT (AST)
	Đánh giá chức năng và tổn thương của tế bào gan, giúp phát hiện sớm chần đoán và theo dõi điều trị những tôn thương và bệnh lý của gan
	35.000
	

	7
	GPT (ALT)
	
	35.000
	

	8
	GGT
	
	35.000
	

	9
	Bilirubin TP
	Các trường hợp vàng da do: tan huyết, viêm gan, suy thận…
	35.000
	

	10
	Bilirubin TT
	
	35.000
	

	11
	Bilirubin GT
	
	35.000
	

	12
	Cholesterol
	Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nhồi máu cơ tim, thận hư nhiễm mỡ…
	35.000
	

	13
	Triglyceride
	
	35.000
	

	14
	LDL- Cholesterol
	
	40.000
	

	15
	HDL- Cholesterol
	
	40.000
	

	16
	Protein Toàn phần 
	Định lượng Protít và thành phần Protít trong máu..
	40.000
	

	17
	Albumin
	
	40.000
	

	18
	Globulin
	
	40.000
	

	20
	α - Amylaza
	Viêm tuỵ cấp, mạn, quại bị, viêm tuyến nước bọt…
	60.000
	

	21
	CK- MB (miễn dịch)
	Kiểm tra tim mạch. 

Phân biệt cơn đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim…
	75.000
	

	22
	Latac dehydrogenase (LDH)
	
	40.000
	

	23
	Troponin I new
	
	150.000
	

	24
	Na+
	Các rối loạn điện giải trong bệnh thận, tim mạch, co giật, mất nước, bệnh hạ canxi máu…
	40.000
	

	25
	K+
	
	40.000
	

	26
	Cl-
	
	40.000
	

	27
	Canxi ion
	
	40.000
	

	28
	Canxi toàn phần
	
	40.000
	

	29
	RF (Gamma latex định tính)
	Xét nghiệm đánh giá yếu tố gây viêm khớp
	90.000
	

	
	
	

	XÉT NGHIỆM VIRUS

	

	Stt
	Tên các xét nghiệm
	Ý nghĩa chẩn đoán
	Giá (VND)
	Đăng ký khám (X)

	1
	ASLO (định lượng)
	Chẩn đoán viêm khớp, thấp khớp, miễn dịch…
	90.000
	

	2
	CRP (Định tính)
	Sốt nhiễm khuẩn
	75.000
	

	3
	Anti – HIV (test nhanh)
	HIV
	45.000
	

	4
	HBeAg (test nhanh)
	Xét nghiệm theo dõi kháng nguyên nhân lên của virut viêm gan B. Có giá trị theo dõi hoạt động nhân lên của virut 
	60.000
	

	5
	HBsAg (test nhanh)
	Phát hiện kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B trong máu để xác định những trường hợp đã bị nhiễm HBV
	60.000
	

	6
	HBsAg (định lượng) new
	Định lượng theo dõi nồng độ HBsAg trong máu
	480.000
	

	7
	HBsAb (Test nhanh)
	Có kháng thể viêm gan B, theo dõi để tiêm phòng văcxin.
	60.000
	

	9
	HCVAb (test nhanh)
	Chẩn đoán, theo dõi viêm gan C
	80.000
	

	10
	Chất gây nghiện trong nước tiểu (MOP)
	Chất gây nghiện
	60.000
	

	11
	HCG nước tiểu (test nhanh)
	Test thử thai
	45.000
	

	12
	H.Pylori Ab (Test nhanh)
	Xác định nhiễm vi khuẩn H.P gây viêm loét dạ dày.
	75.000
	

	13
	Sốt xuất huyết (dengue)
	Sốt xuất huyết
	90.000
	

	14
	TB (Test nhanh)
	Phát hiện khánh thể chống Lao
	50.000
	

	15
	Rubella định tính (Test nhanh)
	Phát hiện kháng thể kháng virus Rubella trong máu để xác định những trường hợp đã bị nhiễm Rubella
	430.000
	

	16
	HBV real time PCR Định lượng
	Định lượng nồng độ HBV DNA để chỉ định và theo dõi điều trị nhiễm virus viêm gan B
	640,000
	

	17
	HBV real time PCR định genotype
	Xác định Type của virus viêm gan B để tiên lượng diễn biến bệnh và hiệu quả điều trị.
	1,280,000
	

	19
	HCV real time PCR định lượng
	Định lượng nồng độ HCV RNA để chỉ định và theo dõi điều trị nhiễm virus viêm gan C
	960.000
	

	20
	HCV real time PCR định Genotype
	Xác định Type của virus viêm gan C để tiên lượng và quyết định phác đồ điều trị viêm gan C
	1,600.000
	

	21
	TB realtime PCR định tính
	Định tính Lao để phát hiện lao ở mức độ gene
	400.000
	

	22
	Sốt xuất huyết PCR
	Phát hiện virus dengue bằng phương pháp PCR
	600.000
	

	26
	Định lượng kháng thể kháng nhân ANA
	Giúp chẩn đoán bệnh tự miễn  
	400.000
	

	27
	Định lượng IgA, IgG, IgM, IgE
	Giúp chuẩn đoán bệnh lien quan đến miễn dịch dịch thể, đặc biệt là IGE để chuẩn đoán bệnh dị ứng, quá mẫn
	830.000
	

	
	


CÁC CHẤT NỘI TIẾT VÀ DẤU ẤN UNG THƯ

	Stt
	Nội dung khám
	Ý nghĩa chuẩn đoán
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	TSH
	Tình trạng nhược giáp, cường giáp…

Chẩn đoán chức năng tuyến giáp.

Cường giáp, nhược giáp


	100.000
	

	2
	T3 - total
	
	100.000
	

	3
	T4 - Free
	
	100.000
	

	4
	Anti- TG
	
	200.000
	

	5
	Estradiol
	Đánh giá tình trạng hoạt động, khả năng dự trữ noãn của buồng trứng, theo dõi sự phát triển của nang noãn, khảo sát sự rụng trứng ở phụ nữ.

Đánh giá quá trình sinh tinh ở nam giới 
	150.000
	

	6
	LH
	
	150.000
	

	7
	Progesterone
	
	150.000
	

	8
	Testosterone
	
	150.000
	

	9
	β HCG (định lượng)
	Chẩn đoán sớm và theo dõi sự phát triển  của thai nhi. Theo dõi chửa trứng.
	150.000
	

	
	

	
	

	
	

	Stt
	Nội dung khám
	Ý nghĩa chuẩn đoán
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	AFP ( Alpha Feto Protein)
	Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư gan
	160.000
	

	2
	CEA Antigen 
	Sử dụng trong chẩn đoán ung thư đại tràng và một số ung thư khác như thực quản, dạ dày...
	200.000
	

	3
	PSA Free (Prostate Speccific Antigen)
	Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư tiền liệt tuyến
	200.000
	

	4
	PSA Total (Prostate Speccific Antigen)
	
	200.000
	

	5
	CA 15-3
	Chẩn đoán sớm và theo dõi  ung thư vú
	170.000
	

	6
	CA19-9 (K tuỵ)
	Chẩn đoán sớm và theo dõi  ung thư tuỵ và đường tiêu hóa, tăng trong viêm gan, viêm tụy.
	200.000
	

	7
	CA 125
	Chẩn đoán sớm và theo dõi  ung thư tử cung và buồng trứng.
	170.000
	

	8
	ProGRP (K phổi)
	Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư phổi loại tế bào nhỏ
	200.000
	

	9
	CYFRA 21-1
	Theo dõi ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ
	240.000
	

	10
	CA 72-4
	Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư dạ dày
	240.000
	

	11
	SCC
	Tăng trong ung thư tế bào vảy.
	360.000
	

	12
	HE4
	Xác định ung thư buồng trứng kết hợp với xét nghiệm
	480.000
	

	
	


VI SINH-KST

	Stt
	Nội dung xét nghiệm
	Chuẩn đoán
	Đơn giá
	Đăng ký khám (X)

	1
	Soi Phân 
	Xác định nguyên nhân nhiễm ký sinh trùng đường ruột
	90.000
	

	2
	Xét nghiệm dịch âm đạo
	Kiểm tra viêm nhiễm
	55.000
	

	3
	Xét nghiệm tế bào âm đạo Pap’s smear
	Để phát hiện sự thay đổi của tế bào âm đạo phát hiện tế bào ung thư
	120.000
	

	4
	Xét nghiệm dịch niệu đạo
	Tìm vi khuẩn Song cầu (Gono)
	80.000
	

	5
	Chlamydia dịch
	Phát hiện những trường hợp nhiễm Chlamydia gây bệnh đường tiết niệu sinh dục có thể dẫn tới vô sinh
	80.000
	

	6
	Tinh dịch đồ
	Đánh giá số lượng, chất lượng tinh trùng, chẩn đoán vô sinh.
	120.000
	

	7
	Xét nghiệm nước tiểu (tổng phân tích nước tiểu 10 thông số)
	Các bệnh đái tháo đường, nhiễm xetonic, đái nhạt, bệnh gan, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… phát hiện sớm ngộ độc thai nghén
	40.000
	

	8
	Soi cặn lắng nước tiểu
	Phát hiện viêm nhiễm thận, đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu…
	25.000
	

	9
	FOB
	Xét nghiệm tìm máu trong phân
	60.000
	

	10
	PH
	Thử độ PH của phân
	25.000
	

	11
	Rota virus
	Xác định nguyên nhân gây sốt, ỉa chảy ở trẻ em, nguyên nhân do Rota virus gây nên
	120.000
	


Ghi chú:

· Báo giá đã bao gồm thuế VAT

· Báo giá có hiệu lực từ ngày 22 tháng 08 năm 2013

     Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
                                                                                  TM. PHÒNG KHÁM MEDELAB
I. KHÁM LÂM SÀNG








KHÁM NỘI CHUNG VÀ CHUYÊN KHOA








II. KHÁM CẬN LÂM SÀNG





CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH





XÉT NGHIỆM





NỘI TIẾT





XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ THƯ
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